
Tổng nhu cầu 

kinh phí hỗ 

trợ

Số đã thực 

hiện hỗ trợ từ 

nguồn ngân 

sách trung 

ương, tỉnh

Số đã thực 

hiện hỗ trợ 

từ nguồn 

ngân sách 

địa phương

Nhu cầu kinh 

phí hỗ trợ còn 

thiếu 

tr.đồng
Ha diện tích nuôi bị 

thiệt hại

100m3 thể tích nuô 

bị thiệt hại

Ha diện tích 

nuôi bị thiệt hại
tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng

1 2 3 4 5              6,00   7 8 9

I Phú Thành 0 0 0 0,2099 3,14850 0 0 3,1485

1 Ma Văn Tin 0,1317 1,98         1,98           

2 Ma Văn Nhật 0,0782 1,17         1,17           

BẢNG TỔNG HỢP THIỆT HẠI VÀ NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

(Kèm theo Thông báo số 154/TB-UBND, ngày 07/8/2026 của UBND xã Hợp Thành)

TT Địa phương
Tổng giá trị 

thiệt hại 

Nuôi trồng thuỷ sản 

bán thâm canh, 

thâm canh trong ao 

(đầm/hầm)

Nuôi trồng thuỷ sản 

trong bể, lồng, bè

Nuôi trồng thuỷ 

sản theo hình 

thức khác

Kinh phí hỗ trợ
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